 Sản lượng thuỷ sản
 
 
	 
	 
	 
	 
	 
Đơn vị tính: Nghìn tấn

	
	
	
	Thực hiện 9 tháng 
	Ước tính 9 tháng
	9 tháng năm 2013
so với cùng kỳ
năm 2012 (%)

	
	
	
	năm 2012
	năm 2013
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	4377,6
	4496,2
	102,7

	
	
	Cá
	3272,8
	3334,6
	101,9

	
	
	Tôm
	446,6
	475,3
	106,4

	
	
	Thuỷ sản khác
	658,3
	686,3
	104,3

	
	Nuôi trồng
	2305,5
	2353,3
	102,1

	
	
	Cá
	1757,8
	1763,9
	100,3

	
	
	Tôm
	335,2
	362,0
	108,0

	
	
	Thuỷ sản khác
	212,5
	227,4
	107,0

	
	Khai thác
	2072,1
	2142,9
	103,4

	
	
	Cá
	1515,0
	1570,7
	103,7

	
	
	Tôm
	111,4
	113,3
	101,7

	
	
	Thuỷ sản khác
	445,8
	458,9
	102,9


 
 

